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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VẠN NINH - TỈNH KHÁNH HÒA              

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

+ Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

+ Các Hội thẩm nhân dân:               

Ông Nguyễn Ngọc Ảnh 

Ông Hồ Quang Thành  

Ông Đỗ Ngọc Quý 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Anh Quốc - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hòa 

tham gia phiên tòa: Ông Phạm Duy Cường - Kiểm sát viên. 

Ngày 18 tháng 6 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Vạn Ninh - 

tỉnh Khánh Hòa, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

48/2024/TLST-HS ngày 21 tháng 5 năm 2024; theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 47/2024/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 6 năm 2024, đối với bị cáo: 

Phạm Văn N - sinh ngày 14 tháng 7 năm 1980 tại huyện Vạn Ninh - tỉnh 

Khánh Hòa; nơi cư trú: Thôn P, xã V, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa; nghề 

nghiệp: Làm thuê; trình đ  văn h a  học v n : 4/12; dân t c: Kinh; giới t nh: 

Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm B v  b  Trần Thị T; 

vợ Đỗ Kim L  Đã ly hôn ; có 02 con, con lớn sinh năm: 2000, con nhỏ sinh 

năm: 2007; tiền sự: Không; tiền án: Không. 

Nhân thân: Ng y 19/7/2014 bị khởi tố bị can về t i “Cố ý gây thương 

t ch” quy định tại khoản 1 Điều 104 B  luật Hình sự năm 1999 theo Quyết định 

số 100 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vạn Ninh. Đến ng y 

06/9/2014 được đình chỉ điều tra vụ án hình sự theo Quyết định số 05, đình chỉ 

điều tra bị can theo Quyết định số 04 do bị hại rút yêu cầu khởi tố nên bị Trưởng 

Công an huyện Vạn Ninh xử phạt vi phạm h nh ch nh với số tiền 2.000.000 
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đồng tại Quyết định số 28/QĐ-XPHC ng y 06/9/2014 v  đã đ ng xong tiền phạt 

vào ngày 08/9/2014.  

Bị cáo bị bắt truy nã tạm giữ từ ng y 13/3/2024 – Tạm giam ng y 

16/3/2024. Hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Ho . 

C  mặt. 

- Bị hại: Ông Phạm B – sinh năm: 1956; trú tại: Thôn P, xã V, huyện Vạn 

Ninh, tỉnh Khánh Ho . Có mặt. 

- Người làm chứng:  

+ Ông Nguyễn Hữu B – sinh năm: 1987; trú tại: Thôn P, xã V, huyện Vạn 

Ninh, tỉnh Khánh Ho . Vắng mặt. 

+ Ông Trần Văn T – sinh năm: 1964; trú tại: Thôn P, xã V, huyện Vạn 

Ninh, tỉnh Khánh Ho . Vắng mặt. 

+ Ông Trần Văn T – sinh năm: 1972; trú tại: Thôn P, xã V, huyện Vạn 

Ninh, tỉnh Khánh Ho . Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qua các t i liệu c  trong hồ sơ vụ án v  quá trình xét hỏi, tranh luận tại 

phiên tòa, n i dung vụ án được t m tắt như sau: 

Khoảng 16 giờ 00 phút ng y 16/10/2023, trong lúc Phạm Văn N đang 

ngồi trước sân nh  ông Phạm B  cha ru t của N  tại thôn Phú Cang 1, xã Vạn 

Phú, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Ho  thì lúc n y ông B điều khiển xe mô tô 

79H1-166.49 đi về. Khi ông B vừa dựng xe ở sân thì N đi đến, hỏi “Sao đ t ba 

cho tôi m  l y lại”, B trả lời “Đ t ở đâu nữa m  cho”, bực tức vì không được cho 

đ t nên N chạy về nh   nh  ở của N liền kề nh  ông B v  giữa hai nh  không c  

h ng r o  l y 01 cây phản lưỡi bằng kim loại, cán bằng gỗ được bọc nhựa rồi 

quay lại. Nhìn th y N cầm phản, sợ bị chém nên ông B bỏ chạy ra đường đ t 

trước nh , vừa chạy vừa kêu cứu, N sử dụng cây phản đập 01 cái v o phần đầu 

của xe mô tô 79H1-166.49 gây hư hỏng rồi tiếp tục cầm phản đuổi theo B. Khi 

chạy được khoảng 100m thì B bị trượt chân té ngữa xuống đường, lúc n y N 

đuổi kịp, N đứng dưới chân B v  sử dụng tay trái cầm phản chém 01 nhát hướng 

từ trái sang phải v o vùng trước ngực của B gây thương t ch. Lúc n y, sợ bị N 

tiếp tục chém nên B dùng tay trái chụp l y lưỡi v  bị thương t ch ở lòng b n tay, 

tay phải cầm phần cán của cây phản gi nh giật lại, đồng thời dùng hai chân đạp 

v o người của N để N thả tay ra. Cùng lúc n y c  anh Nguyễn Hữu B (tên 

thường gọi là M  chạy đến can ngăn nên N bỏ đi, sau đ  B được mọi người đưa 

đi c p cứu tại Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh để điều trị thương t ch. 
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Tại Kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống số 

748/23/KLTTCT-PYKH ng y 20/11/2023 của Trung tâm Pháp y tỉnh Khánh 

Hoà kết luận:  

- Vùng ngực c  01 vết sẹo k ch thước trung bình, tỷ lệ thương tật: 02%. 

- Vùng b n tay trái c  01 vết sẹo k ch thước nhỏ, tỷ lệ thương tật: 01%. 

Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của Phạm B tại thời điểm giám định l : 

03% (ba phần trăm . 

Cơ chế hình th nh thương t ch: ngoại lực tác đ ng; tác nhân: vật sắc; 

thương t ch của Phạm B không nguy hiểm đến t nh mạng. 

Tại Kết luận định giá t i sản số 318/KL-TCKH.TTHS ngày 23/02/2024 

của H i đồng định giá t i sản trong tố tụng hình sự huyện Vạn Ninh kết luận: Xe 

mô tô 79H1-166.49 nhãn hiệu YAMAHA, loại SIRIUS bị hư hỏng c  tổng giá 

trị l  540.000đ  năm trăm bốn mươi nghìn đồng . 

Đối với h nh vi sử dụng cây phản đập v o xe mô tô 79H1-166.49 gây hư 

hỏng trị giá 540.000 đồng của Phạm Văn N, do N chưa bị kết án về t i n y hay 

bị xử phạt vi phạm h nh ch nh về h nh vi n y nên chưa c u th nh t i “Huỷ hoại 

hoặc cố ý l m hư hỏng t i sản” quy định tại Điều 178 của B  luật Hình sự. 

Trưởng Công an huyện Vạn Ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

đối với Phạm Văn N với số tiền 4.000.000đ  bốn triệu đồng . 

Sau khi thực hiện h nh vi phạm t i, Phạm Văn N trốn khỏi địa phương 

nên bị truy nã theo Quyết định truy nã số 201 ng y 25/02/2023, đến ng y 

13/3/2024 thì bị bắt.  

- Vật chứng vụ án:   

+ 01  m t  cây phản d i 95cm, cán phản bằng gỗ bên ngo i bọc nhựa cứng hình 

trụ tròn d i 66cm, đường k nh 2,6cm; lưỡi phản bằng kim loại, rỉ sét d i 28cm, r ng 

7cm, hai cạnh sắc bén, mũi bằng. 

+ 01 cái áo sơ mi m u trắng c  sọc đen d i tay, c  cổ, núi áo m u đen, 

ngực áo c  vết rách d i 29cm, trên áo c  d nh m u nâu đỏ. 

Tại Cáo trạng số: 46/CT-VKSVN  ng y  21 tháng 5 năm 2024, Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đã truy tố để xét xử Phạm Văn N 

về t i “Cố ý gây thương t ch” theo a, d, i khoản 1 Điều 134 của B  luật Hình sự. 

- Tại phiên tòa: 
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+ Bị cáo Phạm Văn N đã khai nhận h nh vi phạm t i của mình v  xin giảm 

nhẹ hình phạt. 

+ Bị hại ông Phạm B yêu cầu xét xử bị cáo Phạm Văn N theo quy định 

của pháp luật. 

+ Đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo theo t i 

danh như trên v  đề nghị H i đồng xét xử áp dụng tại điểm a, d, i khoản 1 Điều 

134; tình tiết giảm nhẹ tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 của B  luật Hình sự đối với 

bị cáo Phạm Văn N. Đề nghị H i đồng xét xử xử phạt bị cáo Phạm Văn N từ 01 

năm 03 tháng tù đến 01 năm 09 tháng tù. Về trách nhiệm dân sự: Ông Phạm B 

không yêu cầu Phạm Văn N bồi thường tiền điều trị thương t ch, phần hư hỏng 

của xe mô tô 79H1-166.49 v  các v n đề về dân sự khác nên đề nghị H i đồng 

xét xử không xét. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở n i dung vụ án, căn cứ v o các t i liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, H i đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Tại phiên tòa, vắng mặt những người l m chứng, nhưng bị cáo không 

c  ý kiến hoặc yêu cầu gì về sự vắng mặt n y v  lời khai của họ c  tại hồ sơ vụ 

án, việc vắng mặt không ảnh hưởng đến việc xét xử vụ án. Vì vậy, căn cứ vào 

Điều 293 của B  luật Tố tụng Hình sự, H i đồng xét xử tiến h nh xét xử theo 

thủ tục chung.  

 [2] Về h nh vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện 

Vạn Ninh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

quy định của B  luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra bị cáo, bị hại, người l m 

chứng không c  ý kiến hay khiếu nại gì v  tại phiên tòa bị cáo, bị hại, không c  ý 

kiến hay khiếu nại gì về h nh vi, quyết định của Cơ quan tiến h nh tố tụng, người 

tiến h nh tố tụng. Các h nh vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến h nh tố tụng, 

người tiến h nh tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

 [3] Về chứng cứ xác định c  t i:  

Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Văn Ngôn đã khai nhận h nh vi của mình như 

n i dung Cáo trạng số: 46/CT-VKSVN ngày  21 tháng 5 năm 2024 của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hòa đã nêu. Lời khai của bị cáo phù 

hợp với lời khai của bị hại, những người l m chứng, phù hợp với các chứng cứ 

khác đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vạn Ninh thu thập được. 

Như vậy, đủ cơ sở kết luận:  
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Khoảng 16 giờ 00 phút ng y 16/10/2023, tại đoạn đường đ t thu c thôn 

Phú Cang 1, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Ho , chỉ vì bực tức do 

không được cho đ t m  bị cáo Phạm Văn N đã c  h nh vi sử dụng cây phản, 

lưỡi bằng kim loại sắc bén l  hung kh  nguy hiểm rượt đuổi v  chém v o vùng 

ngực của ông Phạm B là cha đẻ của bị cáo N gây thương t ch với tỷ lệ thương tật 

là 02% (Hai phần trăm . Do sợ bị cáo N tiếp tục chém nên ông Phạm B dùng tay 

trái chụp l y lưỡi cây phản gi nh lại v  bị thương t ch với tỷ lệ thương tật 01% 

(M t phần trăm . Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của ông Phạm B là 03% (Ba phần 

trăm). 

Theo quy định về t i “Cố ý gây thương t ch” tại điểm a, d, i khoản 1 Điều 

134 của B  luật Hình sự thì: 

“1. Người n o cố ý gây thương t ch hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 

người khác m  tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng 

thu c m t trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 

03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a  Dùng vũ kh , vật liệu nổ, hung kh  nguy hiểm hoặc thủ đoạn c  khả 

năng gây nguy hại cho nhiều người; 

… 

d  Đối với ông, b , cha, mẹ, thầy giáo, cô giáo của mình, người nuôi 

dưỡng, chữa bệnh cho mình; 

… 

i  C  t nh ch t côn đồ;” 

Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố c u th nh t i “Cố ý gây thương t ch”, t i 

v  hình phạt được quy định tại điểm a, d, i khoản 1 Điều 134 của B  luật Hình 

sự. 

[4] Về t nh ch t, mức đ  nghiêm trọng của h nh vi phạm t i, các tình tiết 

tăng nặng v  giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

Xét h nh vi phạm t i của bị cáo l  nguy hiểm cho xã h i, đã trực tiếp 

xâm phạm đến sức khỏe của ông B l  cha đẻ của bị cáo, gây m t trật tự trị an 

xã h i ở địa phương. Sau khi gây án bị cáo đã bỏ trốn gây kh  khăn cho công 

tác điều tra. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm, cách ly bị cáo ra khỏi xã h i m t 

thời gian mới cải tạo, giáo dục bị cáo v  ngăn ngừa những h nh vi tương tự.  

Tuy nhiên, xét th y bị cáo chưa c  tiền án, tiền sự; đã th nh khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải; phạm t i lần đầu thu c trường hợp  t nghiêm trọng. Nên áp 
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dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm i, s 

khoản 1 Điều 51 của B  luật Hình sự giảm nhẹ m t phần hình phạt cho bị cáo 

để bị cáo nhận th y được sự khoan hồng của pháp luật m  t ch cực cải tạo trở 

th nh người công dân c   ch cho xã h i. 

 [5] Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa, bị hại ông Phạm B không yêu cầu 

bị cáo Phạm Văn N bồi thường tiền điều trị thương t ch, phần hư hỏng của xe 

mô tô 79H1-166.49 v  các v n đề về dân sự khác nên đề nghị H i đồng xét xử 

không xét. 

[6] Về vật chứng: 

+ 01  m t  cây phản d i 95cm, cán phản bằng gỗ bên ngo i bọc nhựa cứng hình 

trụ tròn d i 66cm, đường k nh 2,6cm; lưỡi phản bằng kim loại, rỉ sét d i 28cm, r ng 

7cm, hai cạnh sắc bén, mũi bằng. Đây l  công cụ phạm t i, c  giá trị không lớn nên 

tịch thu v  tiêu hủy. 

+ 01 cái áo sơ mi m u trắng c  sọc đen d i tay, c  cổ, núi áo m u đen, 

ngực áo c  vết rách d i 29cm, trên áo c  d nh m u nâu đỏ. C  giá trị không lớn 

nên tịch thu v  tiêu hủy. 

 [7] Về án ph : Bị cáo Phạm Văn N phải chịu án ph  hình sự sơ thẩm theo 

quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ điểm a, d, i khoản 1 Điều 134; điểm i, s khoản 1 Điều 51 của B  

luật Hình sự; khoản 2 Điều 136, Điều 331, Điều 333 của B  luật Tố tụng hình 

sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ng y 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc h i đối với bị cáo Phạm Văn N.  

 Xử phạt bị cáo Phạm Văn Ngôn 01 (m t) năm 06 (sáu) tháng tù về t i 

“Cố ý gây thương t ch”, thời hạn ch p h nh hình phạt tù t nh từ ng y bắt truy nã 

là ngày 13 tháng 3 năm 2024. 

- Về trách nhiệm dân sự: Không xét việc bồi thường về sức khỏe v  t i 

sản giữa bị cáo Phạm Văn Ngôn với bị hại Phạm B.  

- Về vật chứng:  

Áp dụng Điều 47 của B  luật Hình sự; Điều 106 B  luật Tố tụng hình sự. 
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+ Tịch thu v  tiêu hủy 01  m t  cây phản d i 95cm, cán phản bằng gỗ bên 

ngo i bọc nhựa cứng hình trụ tròn d i 66cm, đường k nh 2,6cm; lưỡi phản bằng kim 

loại, rỉ sét d i 28cm, r ng 7cm, hai cạnh sắc bén, mũi bằng. 

+ Tịch thu v  tiêu hủy 01  m t  cái áo sơ mi m u trắng c  sọc đen d i tay, 

c  cổ, núi áo m u đen, ngực áo c  vết rách d i 29cm, trên áo c  d nh m u nâu 

đỏ. 

 Tình trạng vật chứng như biên bản về việc giao, nhận vật chứng giữa 

Công an huyện Vạn Ninh v  Chi cục Thi h nh án dân sự huyện Vạn Ninh ng y 

12 tháng 6 năm 2024 . 

- Về án ph : Bị cáo Phạm Văn N phải chịu án ph  hình sự sơ thẩm l  

200.000 đồng  hai trăm nghìn đồng). 

- Quyền kháng cáo của bị cáo, bị hại là 15 ngày kể từ ng y tuyên án để 

yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét xử phúc thẩm.  

 

     

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Khánh Hòa; 

- VKSND tỉnh Khánh Hòa; 

- Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa; 

- VKSND huyện Vạn Ninh; 

- Công an huyện Vạn Ninh; 

- Chi cục THADS huyện Vạn Ninh; 

- Bị cáo;  

- Bị hại; 

- Hồ sơ THA; 

- Lưu: VT, HSVA, AV. 

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM      

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

                            ( Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Ảnh 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

 

 

Hồ Quang Thành                    Đỗ Ngọc Quý 

THẨM PHÁN  

 CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Ảnh 

 


